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Received:  18/6/2025 The study was conducted to evaluate the effects of commercial diets with 

varying protein levels on the growth performance and sexual maturation 

rate of ricefield eel (Monopterus albus). The experiment was carried out 

in 0.5 m³ composite tanks with three dietary treatments containing 35%, 

40%, and 45% protein, at a stocking density of 20 individuals/tank. After 

90 days, eels in the 45% protein treatment (treatment 3) showed the highest 

growth performance in both weight (205.13 ± 28.98 g/ind) and length 

(56.87 ± 3.48 cm/ind), with statistically significant differences compared 

to the other treatments (p < 0.05). Survival rate reached 100% across all 

treatments. The gonado somatic index ranged from 0.28 - 0.39%, showing 

no significant difference among treatments (p > 0.05). However, treatment 

3 exhibited the highest maturation rate (60%) with a significant difference 

compared to treatment 1 and treatment 2 in stage 30 and 90 days. 

Therefore, a commercial diet containing 45% protein is recommended 

during broodstock conditioning to enhance growth and reproductive 

performance, thereby improving overall production efficiency. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  18/6/2025 Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của thức ăn công 

nghiệp có mức độ protein khác nhau đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ thành 

thục của lươn đồng (Monopterus albus). Nghiên cứu được bố trí trong bể 

composit 0,5 m3 với 3 nghiệm thức có mức độ protein 35, 40 và 45%; mật 

độ thả lươn 20 cá thể/bể. Sau 90 ngày nuôi cho thấy lươn ở nghiệm thức 

sử dụng thức ăn có 45% protein (nghiệm thức 3) cho hiệu quả tăng trưởng 

cao nhất cả về khối lượng (205,13 ± 28,98 g/con) và chiều dài (56,87 ± 

3,48 cm/con), khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại 

(p < 0,05). Tỷ lệ sống đạt 100% ở tất cả các nghiệm thức. Hệ số thành thục 

dao động từ 0,28 – 0,39%, khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các 

nghiệm thức (p > 0,05). Tuy nhiên, nghiệm thức 3 có tỷ lệ thành thục 60% 

cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức 1 nhưng khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức 2 ở giai đoạn 30 và 90 

ngày nuôi. Vì vậy, sử dụng khẩu phần thức ăn công nghiệp chứa 45% 

protein trong giai đoạn nuôi vỗ để tăng cường hiệu quả sinh trưởng và 

thành thục sinh dục góp phần cải thiện năng suất  sản xuất.  
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1. Giới thiệu 

Lươn đồng (Monopterus albus) là loài thủy sản có giá trị kinh tế cao và tiềm năng phát triển lớn 

tại Việt Nam, đặc biệt là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là đối tượng nuôi được ưa chuộng 

do có hàm lượng dinh dưỡng cao, chi phí đầu tư thấp, dễ thích nghi với điều kiện nuôi nhốt và cho 

giá bán ổn định [1]. Hiện nay, mô hình nuôi lươn đang được ứng dụng rộng rãi tại nhiều địa phương 

như Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Hậu Giang. Đặc biệt, mô hình nuôi lươn 

thương phẩm không bùn đang ngày càng được mở rộng nhờ hiệu quả kinh tế mang lại, với lợi 

nhuận trung bình khoảng 875,6 nghìn đồng/m²/vụ [2]. Tuy nhiên, sự suy giảm nguồn lươn giống 

tự nhiên đang là thách thức lớn đối với ngành. Lươn giống khai thác từ tự nhiên thường phải trải 

qua quá trình thuần dưỡng dài, dễ bị hao hụt do sức khỏe yếu và bị ảnh hưởng bởi các phương pháp 

khai thác không an toàn như đặt dớn, chúm, hoặc sử dụng điện, hóa chất gây chết lươn trước hoặc 

trong quá trình nuôi.  

Đã có một số nghiên cứu về sinh sản lươn như nghiên cứu của Nguyễn Chung [3] nuôi vỗ lươn 

bố mẹ bằng cách bổ sung thức ăn là ốc, cá nhỏ, côn trùng. Trong bể có giá thể với mật độ từ 2 – 5 

con/m2, thay nước một tuần/lần, thay 1/3 - 2/3 lượng nước và cách 2 - 3 ngày kích thích lươn thành 

thục sớm bằng cách phun mưa nhân tạo vào buổi chiều và ghi nhận số trứng lươn thu được. Tuy 

nhiên, phương pháp này không xác định được số lượng lươn cái thành thục và tham gia sinh sản 

và việc sử dụng các động vật sống làm thức ăn để nuôi vỗ lươn có thể dẫn đến nguồn protein không 

ổn định. Một nghiên cứu khác cho lươn đồng sinh sản bằng phương pháp nuôi vỗ và sử dụng 

hormon như HCG, LHRH với các liều lượng khác nhau sử dụng thức ăn nuôi vỗ là ốc và cá biển 

bước đầu cho sinh sản đối tượng này thành công [4]. Nghiên cứu của Đỗ Thị Thanh Hương và 

cộng sự [5] nuôi vỗ lươn bằng cách sử dụng các hormon HCG và LHRH tiêm cho lươn cho kết 

quả sinh sản tốt nhưng nghiên cứu này phải sử dụng hormon và cũng sử dụng thức ăn tươi sống để 

nuôi vỗ. Nghiên cứu trước đây về kỹ thuật sinh sản nhân tạo cho lươn của Nguyễn Chung [3] đã 

sử dụng thức ăn tự nhiên như ốc, cá nhỏ và côn trùng để nuôi vỗ lươn bố mẹ kết hợp thay nước 

định kỳ và kích thích sinh sản bằng phương pháp phun mưa nhân tạo. Tuy nhiên, nghiên cứu này 

chưa ghi nhận rõ hiệu quả sinh sản và không xác định được tỷ lệ lươn cái thành thục.  

Theo Nhan và Ako [6], protein là một trong những thành phần dinh dưỡng quan trọng và thường 

được ưu tiên nghiên cứu đầu tiên so với các thành phần dinh dưỡng khác cho các loài thủy sản. Đã 

có một số nghiên cứu về nhu cầu protein trong nuôi lươn như nghiên cứu của Mai Đăng Tùng và 

cộng sự [7] sử dụng thức ăn có hàm lượng protein 30%, 35%, 40% và 42% đánh giá tăng trưởng 

và hiệu quả sử dụng thức ăn trên lươn đồng nuôi thương phẩm với kích cỡ lươn 4 g/con đến 5 tháng 

cho biết: ở mức protein 40% lươn nuôi tăng trưởng cao nhất và hiệu quả sử dụng thức ăn tốt nhất. 

Nghiên cứu của Mai Văn Tùng và cộng sự [7] cũng khẳng định ở nghiệm thức 30% protein, lươn 

tăng trưởng thấp và hiệu quả sử dụng thức ăn thấp nhất so với các nghiệm thức còn lại. Lam Mỹ 

Lan và cộng sự [8] sử dụng thức ăn chế biến với 4 mức protein (35%, 40%, 45% và 50%) cùng với 

3 mức lipid (6%, 9% và 12%) trong ương lươn giống. Kết quả cho thấy nhu cầu protein cho lươn 

giống tăng trưởng tối ưu là 44,8% ở mức lipid 6%. Nghiên cứu của Hứa Thái Nhân và cộng sự [9] 

đánh giá ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng protein khác nhau lên chất lượng nước, tăng trưởng 

của lươn đồng Monopterus albus (Zwiew, 1793) và năng suất của rau cải thìa (Brassica chinensis) 

trong mô hình aquaponic. Thí nghiệm được thực hiện trên lươn có kích cỡ 47,4 g/con, lươn được 

cho ăn thức ăn với bốn nghiệm thức protein khác nhau là 25%, 30%, 35% và 40% protein. Lươn 

được nuôi trong hệ thống tuần hoàn aquaponic kết hợp trồng rau cải thìa. Kết quả ở mức độ 35% 

protein cho kết quả tốt nhất về tăng trưởng. Nhìn chung, các nghiên cứu vừa nêu chỉ tập trung vào 

việc nuôi vỗ lươn bằng thức ăn tươi sống hoặc chỉ nghiên cứu sử dụng thức ăn công nghiệp trong 

nuôi lươn thương phẩm nhưng chưa có nghiên cứu sử dụng thức ăn công nghiệp trong nuôi vỗ lươn 

bố mẹ cho sinh sản.  

Để phát triển nghề nuôi lươn một cách bền vững, cần thiết phải xây dựng quy trình nuôi vỗ lươn 

bố mẹ phù hợp, sử dụng thức ăn công nghiệp nhằm chủ động nguồn giống chất lượng cao. Việc 
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lươn bố mẹ được thuần dưỡng tốt, thích nghi với môi trường nuôi nhốt và có thể sử dụng thức ăn 

công nghiệp sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ sống, chất lượng con giống, đồng thời cải thiện tăng trưởng 

và khả năng sinh sản. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm cung cấp cơ sở khoa học phục 

vụ sản xuất giống lươn hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng đàn lươn bố mẹ trong 

điều kiện nuôi nhân tạo. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 8/2024 – 11/2024 tại Trại thực nghiệm Thủy sản nước ngọt 

Trường Đại học Trà Vinh. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nguồn nước thí nghiệm là nước sông, sau khi bơm được để lắng và diệt khuẩn bằng thuốc tím 

(KMnO4) liều lượng 2 – 5 ppm kết hợp với sục khí mạnh 3 - 5 ngày. Lươn thí nghiệm được mua 

từ lươn nuôi thương phẩm của Trại thực nghiệm Thủy sản nước ngọt Trường Đại học Trà Vinh. 

Lươn được nuôi 14 tháng. Chọn lươn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, không bị dị tật, có màu sắc đẹp, 

kích cỡ đồng đều với chiều dài trung bình 51,50 ± 2,73 cm/con, khối lượng trung bình 152,77 ± 

18,31 g/con. Lươn trước khi bố trí thí nghiệm được cân khối lượng và chiều dài ngẫu nhiên của 15 

cá thể để lấy giá trị trung bình. Sau đó lươn được kiểm tra mức độ thành thục bằng cách giải phẫu 

ngẫu nhiên 15 cá thể để xác định giai đoạn thành thục của tuyến sinh dục. 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm  

Thí nghiệm được bố trí trong bể composite có thể tích 0,5 m3, độ sâu mực nước 0,3 m với giá 

thể là dây nylon (giá thể đã được ngâm nước 3 ngày để loại bỏ mùi nhựa trước khi bố trí vào bể). 

Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức sử dụng thức ăn viên nổi kích cỡ 4 mm loại dùng cho cá có vảy 

với mức protein khác nhau (35%, 40% và 45%) [7], [8], [9]. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn 

ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Nghiệm thức 1 (NT1): Thức ăn có 35% protein; Nghiệm thức 2 (NT2): 

Thức ăn có 40% protein và nghiệm thức 3 (NT3): Thức ăn có 45% protein. Mật độ lươn bố trí 20 

cá thể/bể. Thí nghiệm được bố trí trong thời gian 90 ngày. 

Chăm sóc quản lý: Lươn được cho ăn 2 lần/ngày, buổi sáng từ 7 - 8 giờ và buổi chiều từ 16 - 

17 giờ với khẩu phần ăn từ 5 - 7% trọng lượng thân. Nước trong bể được thay mới hoàn toàn 2 

lần/ngày, trước khi cho lươn ăn.  

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 

Các chỉ tiêu môi trường như nhiệt độ (oC), pH, hàm lượng NH3, NO2 được thu thập định kỳ 5 

ngày/lần bằng bộ test hiệu Sera tại thời điểm thay nước.  

Chỉ tiêu tăng trưởng về khối lượng, chiều dài, tỉ lệ sống và thành thục sinh dục của lươn được thu 

thập định kỳ 30 ngày/lần. Tăng trưởng về khối lượng và chiều dài của lươn thu thập bằng cách cân 

và đo ngẫu nhiên 5 cá thể/bể. Tỷ lệ sống của lươn được thu thập bằng cách quan sát và đếm trực tiếp 

số lươn trong bể. Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) được ghi nhận ở mỗi giai đoạn thu mẫu. Lươn sau 

khi cân khối lượng và đo chiều dài được giải phẫu để xác định giai đoạn phát triển tuyến sinh dục 

theo phương pháp của Xakun [10] bằng cách quan sát trực tiếp hình dạng, kích cỡ và màu sắc của 

tuyến sinh dục lươn, sau đó đối chiếu theo thang phân chia 6 bậc thành thục của tuyến sinh dục. 

Phân tích số liệu 

Tăng trưởng về khối lượng: 

Tốc độ tăng trưởng khối lượng tuyệt đối (g/ngày):  

DWG (g/ngày)  =
Wt − W0

 t
                                                           (1) 

Tốc độ tăng trưởng khối lượng tương đối (%/ngày): 

SGR (%/ngày)  =
LnWt − LnW0

 t
 * 100                                                          (2) 
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Trong đó: W0: khối lượng thời điểm ban đầu, Wt: khối lượng ở thời điểm t, t: thời gian 

Tăng trưởng về chiều dài: 

Tốc độ tăng trưởng chiều dài tuyệt đối (cm/ngày):  

DLG (cm/ngày) =
Lt − L0

 t
        (3) 

Tốc độ tăng trưởng chiều dài tương đối (%/ngày): 

SLR (%/ngày)  =
LnLt − LnL0

 t
* 100                                                                       (4) 

Trong đó: L0: khối lượng thời điểm ban đầu, Lt: khối lượng ở thời điểm t, t: thời gian 

Tỉ lệ sống của lươn: 

Tỉ lệ sống (%) = số lươn thu lúc thu hoạch (con)/số lươn lúc thả (con) *100                  (5) 

Hệ số thành thục (GSI: Gonado Somatic Index): GSI = (Wsd/Wlươn) x 100                             (6) 

Trong đó: Wsd: khối lượng tuyến sinh dục; Wlươn: Khối lượng lươn 

Tỉ lệ thành thục: 

    Tỉ lệ thành thục (%) = (n/N)* 100                                                          (7) 

Trong đó: n: số lươn có tuyến sinh dục từ giai đoạn 3 trở đi và N: tổng số lươn quan sát. 

FCR = lượng thức ăn đã sử dụng/khối lượng lươn thu                          (8) 

2.3. Phân tích và xử lý số liệu 

Các số liệu về sự tăng trưởng của lươn (chiều dài, khối lượng), FCR, tỷ lệ sống, hệ số thành 

thục GSI, tỷ lệ thành thục của lươn được thu thập và tính toán giá trị trung bình và độ lệch chuẩn 

bằng chương trình Excel 2013 và được phân tích đánh giá bằng phương pháp kiểm định phương 

sai ANOVA (SPSS 23.0) với phép thử Duncan test ở mức ý nghĩa P < 0,05. 

3. Kết quả thảo luận 

3.1. Các yếu tố môi trường 

Các yếu tố môi trường nước dùng nuôi vỗ lươn được thể hiện tại Bảng 1. Giá trị pH trung bình 

của nước nuôi vỗ lươn giữa các nghiệm thức (NT) ghi nhận từ 8,35 ± 0,27 đến 8,58 ± 0,10, nằm trong 

khoảng hơi kiềm, tuy nhiên mức dao động từ 0,2 – 0,23, mức pH này phù hợp với điều kiện sống của 

lươn, giúp quá trình trao đổi chất và tiêu hóa diễn ra thuận lợi. Khi pH dao động lớn trong ngày, quá 

cao hoặc quá thấp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lươn, gây sốc và làm giảm tốc độ tăng trưởng. 

Nhiệt độ trung bình giữa các NT từ 29,4 ± 0,55 đến 29,67 ± 0,99°C, nằm trong mức nhiệt độ phù hợp 

để lươn phát triển tốt. Lươn là loài ưa nhiệt, thích ứng với môi trường khô hạn và nhiệt độ cao.  

Bảng 1. Các yếu tố môi trường nước nuôi vỗ lươn 

 Chỉ tiêu pH Nhiệt độ (oC) NH3 (mg/l) NO2 (mg/l) 

NT1 (35% protein) 8,58 ± 0,10 29,40 ± 0,55 0 0 

NT2 (40% protein) 8,35 ± 0,27 30,33 ± 0,58 0 0 

NT3 (45% protein) 8,38 ± 0,23 29,67 ± 1,53 0 0 

Kết quả tại Bảng 1 cho thấy, hàm lượng amoniac (NH₃) và nitrit (NO₂) có giá trị 0 mg/l, chứng 

tỏ môi trường nước trong bể đạt chất lượng tốt. Amoniac và nitrit là chất độc khi hàm lượng của 

chúng vượt mức cho phép đối với đời sống thủy sinh vật. Khi nồng độ NH₃ cao, khả năng hô hấp 

của lươn giảm và dễ mắc bệnh, trong khi NO₂ là chất gây ngộ độc máu cho lươn, làm giảm khả 

năng vận chuyển oxy trong cơ thể [11]. Tuy nhiên, hệ thống thí nghiệm được cấp nước đã kiểm tra 

(NH₃) và NO₂ bằng 0 mg/L và hệ thống nuôi được thay nước hoàn toàn 2 lần/ngày nên hàm lượng 

của amoniac và nitrit rất thấp và chưa ghi nhận được qua kiểm tra. 

Theo Nguyễn Văn Kiểm và Bùi Minh Tâm [12] nhiệt độ thích hợp cho lươn sinh trưởng từ 25 

– 28oC. Trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Lệ Hoa [13] khi thử nghiệm nuôi vỗ thành thục và sinh 

sản lươn đồng cũng ghi nhận các yếu tố môi trường như nhiệt độ từ 25,6 – 27,1oC, pH từ 7,6 – 7,8, 

NO2 từ 0,32 – 0,45 mg/L và NH4
+ từ 0,26 – 0,30 mg/L không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của 
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lươn. Do vậy, các chỉ số môi trường nước ghi nhận trong quá trình nuôi vỗ lươn đều đạt mức an 

toàn và phù hợp cho sự phát triển của lươn.  

3.2. Tăng trưởng của lươn sau 90 ngày nuôi vỗ  

3.2.1. Tăng trưởng về khối lượng của lươn sau 90 ngày nuôi vỗ  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, NT3 (thức ăn có 45% protein) tăng trưởng của lươn cao hơn có ý 

nghĩa thống kê (p < 0,05) so với NT1 và NT2, điều này thể hiện qua khối lượng trung bình, tăng 

trưởng trung bình hàng ngày (DWG) và tốc độ tăng trưởng tương đối (SGR) (Bảng 2).  
Bảng 2.  Khối lượng (g/con) và tăng trưởng về khối lượng của lươn sau 90 ngày nuôi vỗ 

Thời gian nuôi (ngày) NT1 (35% protein) NT2 (40% protein) NT3 (45% protein) 

Ngày bố trí 152,77 ± 18,31a 152,77 ± 18,31a 152,77 ± 18,31a 

30 ngày 157,47 ± 14,71a 158,67 ± 27,58a 168,00 ± 21,58a 

60 ngày 158,73 ± 17,54a 161,20 ± 29,46a 174,93 ± 29,51a 

90 ngày 161,53 ± 17,52a 170,08 ± 27,29a 205,13 ± 28,98b 

DWG 90 ngày (g/ngày) 0,29 ± 0,06a 0,59 ± 0,09a 2,26 ± 2,16b 

SGR 90 ngày (%/ngày) 0,06 ± 0,01a 0,11 ± 0,08a 0,34 ± 0,08b 

Ghi chú: Trong cùng 1 hàng các số có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 

Sau 30 ngày nuôi, NT3 lươn có khối lượng trung bình cao nhất. Tương tự, sau 60 ngày nuôi, 

lươn trong NT3 vẫn đạt khối lượng cao hơn so với NT1 và NT2. Tuy nhiên, giữa các NT khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê. Khi kết thúc thí nghiệm (ngày thứ 90), lươn ở NT3 có khối lượng trung 

bình cao nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với NT1 và NT2. Điều này cho thấy NT3 

(thức ăn có 45% protein) có tác động tích cực đến sự phát triển của lươn so với hai nghiệm thức 

còn lại. Mai Văn Tùng và cộng sự [7] sử dụng thức ăn công nghiệp có hàm lượng protein lần lượt 

là 30, 35, 40 và 42%. Lươn giống có khối lượng trung bình 4 g/con được bố trí trong các bể 

composite 2 m3 với mật độ 40 con/m3. Hàm lượng protein trong thức ăn không ảnh hưởng đến tỷ 

lệ sống của lươn đồng nhưng có tác động rõ rệt đến tốc độ tăng trưởng. 

Giá trị tăng trưởng trung bình hàng ngày DWG phản ánh tốc độ tăng trưởng khối lượng của 

lươn trong suốt quá trình nuôi. Kết quả sau 90 ngày nuôi cho thấy NT3 có DWG cao nhất, khác 

biệt có ý nghĩa thống kê so với NT2 và NT1. 

Tốc độ tăng trưởng tương đối (SGR) là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả tăng trưởng theo 

tỷ lệ phần trăm mỗi ngày. Tương tự DWG, giá trị SGR của NT3 cao hơn có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05) so với NT1 và NT2. Điều này chứng tỏ rằng thức ăn có hàm lượng protein cao sẽ cung 

cấp năng lượng, dinh dưỡng giúp lươn đạt tốc độ tăng trưởng tốt hơn. 

Trong suốt quá trình thí nghiệm kéo dài 90 ngày, mức tăng trưởng trọng lượng của lươn dao 

động từ 8,76 đến 52,36 g, cao hơn so với kết quả được báo cáo bởi Nguyễn Thị Lệ Hoa [13], với 

mức tăng trưởng ghi nhận là 13,8 – 23,1 g trong cùng khoảng thời gian 3 tháng. Sự khác biệt này 

có thể bắt nguồn từ yếu tố nguồn thức ăn và chế độ cho ăn giữa hai nghiên cứu. Cụ thể, nghiên cứu 

của Nguyễn Thị Lệ Hoa [13], sử dụng thức ăn tươi sống, trong khi thí nghiệm hiện tại áp dụng thức 

ăn viên công nghiệp có thành phần dinh dưỡng được cân đối hơn. Điều này có thể giúp tối ưu quá 

trình hấp thu dinh dưỡng, từ đó cải thiện đáng kể tốc độ tăng trưởng của lươn. 

3.2.2. Tăng trưởng về chiều dài của lươn sau 90 ngày nuôi vỗ 

Kết quả nghiên cứu cho thấy NT3 (thức ăn có 45% protein) lươn có sự tăng trưởng chiều dài, 

tăng trưởng trung bình hàng ngày (DLG) và tốc độ tăng trưởng tương đối (SGL) cao hơn có ý nghĩa 

thống kê (p < 0,05) so với NT1 (35% protein) và NT2 (40% protein) (Bảng 3).  

Sau 30 ngày nuôi, NT3 (thức ăn 45% protein) có chiều dài trung bình cao nhất, tiếp theo là NT2 

và NT1, tuy nhiên giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Đến ngày 

thứ 60, lươn trong NT3 tiếp tục có xu hướng tăng chiều dài, nhưng khác biệt không đáng kể so với 

NT2 và NT1 (p > 0,05). Tương tự, đến ngày thứ 90, NT3 cho kết quả vượt trội với chiều dài trung 
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bình cao nhất, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với NT1 (p < 0,05) nhưng giữa NT3 và NT2 khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 

Bảng 3. Chiều dài và tăng trưởng về chiều dài của lươn sau 90 ngày nuôi vỗ 

Thời gian nuôi (ngày) NT1 (35% protein) NT2 (40% protein) NT3 (45% protein) 

Ngày bố trí 51,50 ± 2,73a 51,50 ± 2,73a 51,50 ± 2,73a 

30 ngày 52,67 ± 2,61a 52,7 ± 3,68a 52,93 ± 3,48a 

60 ngày 52,33 ± 3,22a 53,07 ± 2,96a 53,13 ± 3,52a 

90 ngày 52,80 ± 4,01a 54,60 ± 4,26ab 56,87 ± 3,48b 

DLG 90 ngày (cm/ngày) 0,02 ± 0,01a 0,04 ± 0,03ab 0,06 ± 0,04b 

SGL 90 ngày (%/ngày) 4,31 ± 0,08a 4,35 ± 0,09ab 4,40 ± 0,07b 

Ghi chú: Trong cùng 1 hàng các số có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Tăng trưởng trung bình hàng ngày (DLG) phản ánh mức tăng trưởng chiều dài trung bình hàng 

ngày của lươn trong suốt quá trình nuôi. NT3 đạt DLG cao nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê so 

với NT1 và NT2 (p < 0,05). Tốc độ tăng trưởng tương đối (SGL) là chỉ số đánh giá hiệu quả tăng 

trưởng chiều dài theo tỷ lệ phần trăm mỗi ngày. Giá trị SGL của NT3 cao hơn có ý nghĩa thống kê 

(p < 0,05) so với NT1 và NT2, kết quả cho thấy lươn trong NT3 có tốc độ phát triển chiều dài tốt 

nhất trong ba nghiệm thức. Điều này cho thấy hàm lượng protein cao trong NT3 đã giúp lươn phát 

triển tốt hơn về mặt kích thước. 

Mức tăng trưởng chiều dài của lươn lúc bắt đầu bố trí thí nghiệm đến khi kết thúc thí nghiệm 

dao động từ 3,17 - 5,37 cm/3 tháng. Kết quả này cao hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thị Lệ 

Hoa [13] lươn có mức tăng trưởng chiều dài là 2,4 – 2,7 cm/3 tháng. Sự chênh lệch này có thể do 

kích cỡ lươn ban đầu, nguồn thức ăn và chế độ nuôi dưỡng khác nhau. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, lươn được nuôi bằng khẩu phần ăn có hàm lượng protein 45% 

(NT3) đạt mức tăng trưởng vượt trội cả về chiều dài và trọng lượng trung bình sau 90 ngày, so với 

các nghiệm thức còn lại. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng tương đối và tuyệt đối của lươn trong nghiệm 

thức NT3 thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) khi so sánh với NT1 và NT2. Ngược 

lại, NT1 với khẩu phần có hàm lượng protein thấp nhất (35%) ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn rõ 

rệt. Điều này cho thấy hàm lượng protein thấp chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng, đặc biệt là 

các acid amin thiết yếu cần thiết cho quá trình sinh trưởng và phát triển của lươn.  

Theo Nguyễn Văn Kiểm và Bùi Minh Tâm [12], lươn có ruột ngắn, không cuộn khúc với tỷ lệ chiều 

dài ruột so với chiều dài thân khoảng 0,67%, điều này phản ánh đặc điểm ăn thiên về động vật, từ đó 

dẫn đến nhu cầu protein cao để đảm bảo tăng trưởng. Ghi nhận từ nghiên cứu của Herawati và cộng sự 

[14], khi sử dụng trùn chỉ tươi sống làm thức ăn cho lươn, mức tăng trưởng đạt cao nhất. Trùn chỉ được 

cho là có thành phần acid amin như lysine, isoleucine và glutamic acid tương đương với nhu cầu sinh 

học của lươn, giúp nâng cao hiệu quả hấp thu và phát triển cơ thể. Tương tự, nghiên cứu của Hứa Thái 

Nhân và cộng sự [9] trong mô hình aquaponic kết hợp nuôi lươn và trồng cải thìa, khi sử dụng khẩu 

phần có hàm lượng protein từ 25–40%, cũng chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng thấp nhất ở nghiệm thức có 

hàm lượng protein trong thức ăn ở mức 25–30%. Dựa trên phương trình bậc hai Y = -0,321x² + 22,98x 

– 352,7 (r = 0,89), nhóm nghiên cứu đã xác định được xu hướng tăng trưởng của lươn tỷ lệ thuận với 

hàm lượng protein trong thức ăn, trong đó tốc độ tăng trưởng đạt đỉnh ở mức 35–37% protein, sau đó 

có xu hướng giảm khi hàm lượng protein tăng lên 40%.  

Tuy nhiên, kết quả trong nghiên cứu hiện tại không hoàn toàn phù hợp với phương trình xác 

định nhu cầu protein tối ưu của Hứa Thái Nhân và cộng sự [9]. Nguyên nhân có thể do sự khác biệt 

về điều kiện bố trí thí nghiệm, chế độ chăm sóc, và chất lượng thức ăn sử dụng. Thức ăn công 

nghiệp được mua sẵn trên thị trường có thể chưa đồng nhất về tỷ lệ phối trộn và nguồn nguyên 

liệu, từ đó ảnh hưởng đến kết quả sinh trưởng của lươn trong thí nghiệm. 

3.3. Hệ số FCR 

FCR của lươn nuôi vỗ trong 30 ngày dao động từ 0,12 – 0,15, trong đó nghiệm thức 2 có FCR 

cao nhất 0,18 khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức 1 nhưng không khác biệt so với 
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nghiệm thức 3. Giai đoạn 60 ngày dao động từ 0,12-0,16 và giai đoạn 90 ngày FCR dao động từ 

0,14 – 0,15, ở các nghiệm thức không có sự khác biệt (p > 0,05) (Bảng 4). Hứa Thái Nhân và cộng 

sự [9] khi nuôi lươn khối lượng 2,21 g/con trong bể thời gian 60 ngày bằng thức ăn công nghiệp 

25, 20, 35, 40% protein ghi nhận FCR tương ứng là 3,76; 3,44; 2,55 và 3,28. Theo Ngô Trọng Lư 

[15] vào mùa sinh sản, lươn thường giảm hoặc ngừng ăn, chính vì vậy trong nghiên cứu này lượng 

thức ăn lươn sử dụng rất ít nên FCR ở các nghiêm thức đều thấp. 

Bảng 4. FCR của lươn sau 90 ngày nuôi vỗ 

Thời gian nuôi vỗ (ngày) FCR 30 ngày FCR 60 ngày FCR 90 ngày 

NT1 (35% protein) 0,13 ± 0,01a 0,12 ± 0,01a 0,15 ± 0,03a 

NT2 (40% protein) 0,18 ± 0,04b 0,16 ± 0,04a 0,14 ± 0,04a 

NT3 (45% protein) 0,16 ± 0,01ab 0,16 ± 0,01a 0,14 ± 0,02a 

Ghi chú: Trong cùng 1 cột các số mang chữ các khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

3.4. Tỉ lệ sống của lươn sau 90 ngày nuôi vỗ 

Tỷ lệ sống trung bình của lươn trong nghiên cứu này đạt 100% ở cả 3 NT sau 90 ngày nuôi. 

Điều này cho thấy điều kiện nuôi vỗ, các yếu tố môi trường nước cũng như chế độ chăm sóc quản 

lý phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của lươn. Mặt dù thức ăn có hàm lượng protein thấp 

có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của lươn nhưng chưa ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của lươn. Nghiên 

cứu của Hứa Thái Nhân và cộng sự [9] ghi nhận tỷ lệ sống của lươn đạt từ 45,7 - 63,3% khi sử 

dụng thức ăn có hàm lượng protein từ 25 – 40%. Hay khi nuôi lươn trong hệ thống aquaponic đạt 

tỷ lệ sống hơn 80% sau 3 tháng [16]. 

3.5. Hệ số thành thục 

Qua kết quả thí nghiệm (Bảng 5), hệ số thành thục (GSI) của lươn có xu hướng tăng dần theo 

thời gian nuôi vỗ ở cả ba nghiệm thức có hàm lượng protein khác nhau trong khẩu phần ăn. Tại 

thời điểm bắt đầu, GSI ở cả ba nghiệm thức đều bằng nhau (0,15) thể hiện sự đồng nhất về sinh lý 

ban đầu của đàn lươn thí nghiệm. Sau 30 ngày, GSI tăng nhẹ ở cả ba nghiệm thức, trong đó NT3 

đạt giá trị cao nhất, điều này cho thấy dấu hiệu tích lũy dưỡng chất ở tuyến sinh dục bắt đầu rõ rệt. 

Đến ngày thứ 60, GSI tiếp tục tăng, đặc biệt ở NT1 và NT3. Sau 90 ngày, NT3 tiếp tục duy trì mức 

GSI cao nhất, trong khi NT1 có xu hướng giảm nhẹ so với ngày thứ 60. Dù có sự khác biệt về giá 

trị tuyệt đối giữa các nghiệm thức, tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Hệ số thành thục của lươn trong nghiên cứu này tương đối thấp so với kết quả nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Lệ Hoa [13] khi nuôi vỗ thành thục lươn đồng bằng các biện pháp kỹ thuật khác nhau. 

Tác giả này đã ghi nhận sau 60 ngày nuôi vỗ hệ số GSI của lươn tăng từ 0,28% lên 0,83% ở nghiệm 

thức không phun mưa và không tiêm dẫn. Tuy nhiên, khi không phun mưa và có tiêm dẫn thì GSI 

tăng từ 0,28% lên 1,99% hay phun mưa và không tiêm dẫn thì GSI tăng từ 0,28% lên 1,48%. Hay 

nghiên cứu của Đỗ Thị Thanh Hương và cộng sự [5] khi nuôi vỗ và kích thích lươn đồng sinh sản 

bằng hormon HCG cho thấy GSI có thể đạt tới 3,10 ± 1,27 khi kết hợp tiêm hormon HCG và phun 

mưa. Điều này cho thấy việc tăng hàm lượng protein trong khẩu phần ăn là yếu tố quan trọng giúp 

nâng cao GSI, nhưng chưa đủ để đạt hiệu quả tối ưu nếu không kết hợp thêm các biện pháp kích 

thích sinh lý và sinh thái. 

Bảng 5. Hệ số thành thục(%) của lươn ở các nghiệm thức sau 90 ngày nuôi vỗ 

Thời gian nuôi vỗ (ngày) NT1 (35% protein) NT2 (40% protein) NT3 (45% protein) 

0 0,15 ± 0,03 0,15 ± 0,03 0,15 ± 0,03 

30 0,28 ± 0,21 0,33 ± 0,27 0,38 ± 0,26 

60 0,36 ± 0,22 0,33 ± 0,28 0,38 ± 0,21 

90 0,32 ± 0,17 0,33 ± 0,28 0,39 ± 0,31 

Ghi chú: Trong cùng 1 hàng các số có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 
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3.6. Tỉ lệ thành thục 

Thành thục sinh dục là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh mức độ phát triển cơ quan sinh sản 

của động vật thủy sản, trong đó hàm lượng protein trong khẩu phần ăn được xem là yếu tố ảnh 

hưởng trực tiếp đến hiệu quả nuôi vỗ. Kết quả nghiên cứu tại Bảng 6 cho thấy, sau 30 ngày nuôi 

vỗ NT3 (45% protein) ghi nhận tỉ lệ thành thục cao nhất, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với NT1 

và NT2. Điều này cho thấy rằng chế độ ăn giàu protein có thể thúc đẩy nhanh hơn quá trình phát 

triển của tuyến sinh dục trong giai đoạn đầu nuôi vỗ. Sang ngày thứ 60, tỉ lệ thành thục ở cả ba 

nghiệm thức không có sự khác biệt rõ rệt về mặt thống kê, với giá trị dao động từ 26,67 – 40%. 

Đến ngày thứ 90, NT3 tiếp tục duy trì tỉ lệ thành thục cao, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với NT1 

và NT2. Sự chênh lệch này cho thấy rằng khẩu phần ăn có hàm lượng protein cao có tác động tích 

cực đối với quá trình thành thục của lươn. 

Khẩu phần ăn có hàm lượng protein 45% (NT3) đã giúp lươn đạt tỉ lệ thành thục cao hơn trong 

cả ba giai đoạn, đặc biệt là ở ngày 30 và 90, với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Điều này cho 

thấy vai trò quan trọng của protein trong việc hỗ trợ hình thành và phát triển của các tế bào sinh 

dục ở lươn trong giai đoạn nuôi vỗ.  

Khi nuôi vỗ thành thục lươn đồng, sau 90 ngày nuôi lươn ở các nghiệm thức có tiêm kích dục 

tố (HCG) kết hợp với phun mưa hoặc không phun mưa thì tỷ lệ thành thục của lươn đạt 77,8 – 

88,9%; trong khi ở các nghiệm thức không tiêm kích dục tố dù có phun mưa hay không tỉ lệ thành 

thục của lươn chỉ đạt 66,7% [13]. 

Bảng 6. Tỉ lệ thành thục (%) của lươn ở các nghiệm thức sau 90 ngày nuôi vỗ 

Thời gian nuôi vỗ Sau 30 ngày Sau 60 ngày Sau 90 ngày 

NT1 (35% protein) 40 ± 00a 33,33 ± 11,55a 26,67 ± 11,55a 

NT2 (40% protein) 46,67 ± 11,55a 26,67 ± 11,55a 26,67 ± 11,55a 

NT3 (45% protein) 60 ± 00b 40 ± 00a 60 ± 20b 

Ghi chú: Trong cùng 1 cột các số có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Trung 

bình ± độ lệch chuẩn 

4. Kết luận 

Nghiên cứu cho thấy khẩu phần ăn có hàm lượng protein 45% (NT3) giúp lươn đồng 

(Monopterus albus) đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất cả về khối lượng và chiều dài. Tỷ lệ sống giữa 

các nghiệm thức đều đạt 100%. Hệ số thành thục GSI đạt 0,28 - 0,39%, giữa các nghiệm thức khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ thành thục của lươn ở NT3 đạt cao nhất là 60% khác biệt có 

ý nghĩa thống kê so với NT1 và NT2 ở giai đoạn 30 ngày và 90 ngày. Do vậy, sử dụng thức ăn 

công nghiệp protein 45% góp phần nâng cao hiệu quả nuôi vỗ và sản xuất giống lươn. Để đạt hiệu 

quả tối ưu khi nuôi vỗ thành thục sinh dục lươn đồng cần có sự kết hợp đồng thời giữa khẩu phần 

ăn giàu protein và các biện pháp kích thích sinh lý và sinh thái. 
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